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- Căn cứ vào kế hoạch số 97/CNTĐ-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Phòng Quản lý 

Đào tạo về việc lập kế hoạch dạy học trực tuyến, tăng tiến độ đào tạo và tập huấn dạy học 

trực tuyến. 

- Căn cứ vào thông báo số 51/TB-CNTĐ-HC ngày 06 tháng 05 năm 2021 của phòng 

hành chính về kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Nay khoa Quản 

trị kinh doanh lập kế hoạch thực hiện triển khai giảng dạy như sau:  

I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo tiến độ đào tạo của sinh viên trong thời gian nghỉ học tại Trường để 

phòng, chống dịch Covid-19 

- Phát triển năng lực học tập chủ động, sáng tạo của sinh viên 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Giảng viên phụ trách:  

Họ và tên giảng viên Mã Giảng viên SĐT Email 

Nguyễn Minh Tuấn 79000G07.000184 0908.236.685 
nguyenminhtuan7619 

@tdc.edu.vn 

 

2. Danh sách giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến: từ tuần 09 đến tuần 

11 (ngày 10/5 đến 29/5/2021) 

STT 

MÃ GIẢNG 

VIÊN 

GIẢNG 

VIÊN 

GIẢNG 

DẠY 

 TÊN HỌC 

PHẦN 

GIẢNG DẠY 
MÃ LỚP 

HỌC PHẦN 
GIỜ HỌC 

Đường 

link 

1.  79000G07.000184 
Nguyễn Minh 

Tuấn 

Khai thác trang 

thiết bị bán hàng 
CNC10437001 

T2, 7h-9h40, 

P.B206 

https://us0

2web.zoo

m.us/j/889

55669320?

pwd=Q3A

https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09


2TXpsM2

ZGWjFY

NWc4dTV

1Ly81Zz0

9 

  

Nhập môn kinh 

doanh thương 

mại 

CSC10402001 

T2, 12h45-

15h00, 

P.B205 

https://mee

t.google.co

m/xhw-

wmng-jkb 

 

CSC10402002 

T2, 15h25-

17h40, 

P.B205 

Marketing căn 

bản 

CSC10423001 

T4, 12h45-

16h55, 

P.B207 

CSC10423002 

T5, 12h45-

16h55, 

P.B402 

2.  79000G07.000295 
Dương Quốc 

Việt 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 
CSC10414001 

T4, 12h45-

15h00, 

P.B404 

https://mee

t.google.co

m/yvi-

sota-qyp 

 

Quản lý kho bãi 

CSC10408001 
Thứ 6, 

12h45-16h55 

https://mee

t.google.co

m/uqi-

mtjb-mik 

 

CSC10408002 

Thứ 4, 7h00-

11h15, 

P.B403 

https://mee

t.google.co

m/jbs-

hyux-iwe 

 

Quản lý kho bãi CST42605001 

Thứ 6, 7h00-

11h15, 

P.C107 

https://mee

t.google.co

m/oxj-

xhck-gmy 

 

3.  79000G07.000251 Trần Ngọc Hân 

Kinh tế quốc tế CSC11028001 

T4, 12h45-

15h00, 

P.B307 
https://mee

t.google.co

m/vkp-

jdqo-ppj 

 

 

Lý thuyết thống 

kê 

CSC10302101 
Thứ 2, 7h00-

9h40, P.B402 

CSC10302102 

Thứ 2, 9h40-

12h00, 

P.B402 

Phương pháp 

nghiên cứu KH 
CSC10413001 

Thứ 4, 7h00-

9h40, P.B404 

https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88955669320?pwd=Q3A2TXpsM2ZGWjFYNWc4dTV1Ly81Zz09
https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb
https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb
https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb
https://meet.google.com/xhw-wmng-jkb
https://meet.google.com/yvi-sota-qyp
https://meet.google.com/yvi-sota-qyp
https://meet.google.com/yvi-sota-qyp
https://meet.google.com/yvi-sota-qyp
https://meet.google.com/uqi-mtjb-mik
https://meet.google.com/uqi-mtjb-mik
https://meet.google.com/uqi-mtjb-mik
https://meet.google.com/uqi-mtjb-mik
https://meet.google.com/jbs-hyux-iwe
https://meet.google.com/jbs-hyux-iwe
https://meet.google.com/jbs-hyux-iwe
https://meet.google.com/jbs-hyux-iwe
https://meet.google.com/oxj-xhck-gmy
https://meet.google.com/oxj-xhck-gmy
https://meet.google.com/oxj-xhck-gmy
https://meet.google.com/oxj-xhck-gmy
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj
https://meet.google.com/vkp-jdqo-ppj


CSC10413002 

Thứ 4, 9h40-

12h00, 

P.B404 

CSC10413003 

Thứ 2, 

12h45-15h00, 

P.B404 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

CSC10414002 
T3, 7h-9h40, 

P.B402 

CSC10414003 

T3, 9h40-

12h00, 

P.B402 

4.  79000G07.000201 Lê Minh Trung 

Quản lý bao bì 

rác thải 

CNC10438001 
T3, 7h-9h40, 

P.B014 

https://mee

t.google.co

m/axv-

tfyf-qge 

 

CNC10438002 

T3, 9h40-

12h00, 

P.B014 

CNC10438003 

T2, 9h40-

12h00, 

P.B014 

Kỹ năng giao 

tiếp 

DCK10001001 

Thứ 2, 

12h45-15h00, 

P.H5 

DCK10001002 

Thứ 2, 

15h25- 

17h40, P.H5 

Tổ chức hoạt 

náo và đánh giá 

hiệu quả 
CNT42614001 

Thứ 4, 

12h45-16h55, 

P.B014 

5.  79000G07.000198 
Nguyễn Thị 

Thái Nguyên 

Quản lý và bổ 

sung hàng hóa 

CNC10444001 
T3, 7h-9h40, 

P.B404 

https://mee

t.google.co

m/wgt-

ooqa-com 

 

CNC10444002 

T3, 9h40-

12h00, 

P.B404 

Kinh tế vi mô 

CSK10402001 

T5, 7h00-

11h15, 

P.B206 

CSK10402002 

T5, 12h45-

16h55, 

P.B206 

CSK10402003 

T6, 12h45-

16h55, 

P.A104 

CSK10402006 

T6, 7h00-

11h15, 

P.B401 

Bán hàng CNK 10401001 
T3, 12h45-

15h00, 

https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/axv-tfyf-qge
https://meet.google.com/wgt-ooqa-com
https://meet.google.com/wgt-ooqa-com
https://meet.google.com/wgt-ooqa-com
https://meet.google.com/wgt-ooqa-com


P.A104 

6.  79000G07.000250 
Đặng Thị Uyên 

Phương 

Tâm lý học 

QTKD 

CSC10401002 

T2, 12h45-

16h55, 

P.B206 

 

 

 

 

 

https://mee

t.google.co

m/vfr-

fdgh-wix 

 

CSC10401003 

T3, 12h45-

16h55, 

P.B206 

Quản trị học 

CSC10507001 

Thứ 4, 

12h45-15h00, 

P.B205 

CSC10507002 

Thứ 4, 

15h25-17h40, 

P.B205 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

CSC10407001 

T5, 12h45-

16h55, 

P.B204 

CSC10407002 

T6, 12h45-

16h55, P. 

B204 

7.  79000G07.000329 

Nguyễn Tấn 

Tới 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức quản lý 

và đánh giá hiệu 

quả công việc 
CNC10423002 

- T4, 12h45-

16h55, 

P.A103 

- T7, 7h00-

11h15, 

P.A206 

 https://mee

t.google.co

m/xmx-

wrvs-rqh 

 

Thực tập nghiệp 

vụ kinh doanh 

CNC10414001 

T2, 12h45-

17h40, 

P.B305 

CNC10414002 

T3, 12h45-

17h40, 

P.B305 

CNC10414003 

T3, 7h00-

12h00, 

P.B305 

8.  79000G07.000330 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
Phân tích hoạt 

động kinh tế 

CNC10426001 

T3, 12h45-

16h55, 

P.B207 

https://mee

t.google.co

m/akn-

sqks-qpb 

 

CNC10426002 

T2, 7h00-

11h15, 

P.B401 

CNC10426003 

T4, 7h00-

11h15, 

P.B303 

CNC10426006 
T5, 7h00-

11h15, 

https://meet.google.com/vfr-fdgh-wix
https://meet.google.com/vfr-fdgh-wix
https://meet.google.com/vfr-fdgh-wix
https://meet.google.com/vfr-fdgh-wix
https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/xmx-wrvs-rqh
https://meet.google.com/akn-sqks-qpb
https://meet.google.com/akn-sqks-qpb
https://meet.google.com/akn-sqks-qpb
https://meet.google.com/akn-sqks-qpb


P.B307 

Kinh tế vi mô CSK10402009 

T2, 12h45-

16h55, 

P.A102 

9.  79000G07.000414 Lê Bảo Linh 

Quản trị kinh 

doanh khách sạn 

CNC11516001 
T7, 7h-9h40, 

P.B205 

 

 

 

 

https://mee

t.google.co

m/dxq-

frrn-bjj 

 

CNC11516002 

- T7, 9h40-

12h00, 

P.B205 

- T7, 12h45-

16h55, 

P.B205 

Marketing căn 

bản 
CSC11022001 

T3, 7h-9h40, 

P.B403 

Nghiệp vụ thanh 

toán quốc tế 
CNC11023001 

T3, 9h40 

12h00, 

P.B403 

Quản trị chất 

lượng 
CNC10412106 

T4, 12h45-

16h55, 

P.B303 

Bán hàng quốc 

tế 
CNC10428001 

T2, 12h45-

16h55, 

P.B207 

Thực tập nghiệp 

vụ kinh doanh 

CNC10414004 

T4, 7h00-

12h00, 

P.B305 

CNC10414006 

T5, 12h45-

17h40, 

P.B305 

Hệ thống thông 

tin thương mại 
CNC10436001 

T5, 7h45-

11h15, 

P.B305 

10.  79000G07.000120 
Phan Thị 

Thương Huyền 
Quản trị học 

CSK10403001 

T3, 7h45-

12h00, 

P.B206 

https://mee

t.google.co

m/lookup/

a4ifduk7ir 

 

CSK10403002 

T3, 12h45-

16h55, 

P.B303 

CSK10403003 

-T4, 12h45-

16h55, 

P.A102 

- T7, 7h00-

11h15, 

P.A207 

https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/dxq-frrn-bjj
https://meet.google.com/lookup/a4ifduk7ir
https://meet.google.com/lookup/a4ifduk7ir
https://meet.google.com/lookup/a4ifduk7ir
https://meet.google.com/lookup/a4ifduk7ir


Marketing căn 

bản 

CSC10423101 

T5, 7h45-

12h00, 

P.B205 

CSC10423102 

T5, 12h45-

16h55, 

P.B205 

11.  79000G07.000331 
Trần Lý 

Phương Thảo 

Quản lý thương 

mại đại cương 
CSC10416001 

T2, 7h00-

11h15, 

P.A103 https://mee

t.google.co

m/emc-

fbiu-uss 

 

Phân tích hoạt 

động kinh tế 
CNC10426005 

T3, 7h00-

11h15, 

P.B207 

Kinh tế vi mô CSK10402004 

T4, 7h00-

11h15, 

P.B206 

12.  79000G07.000327 
Đinh Thùy 

Trâm 

Marketing căn 

bản 
CSC10423003 

T2, 7h45-

12h00, 

P.B205 

https://mee

t.google.co

m/tna-

vhqs-kan 

 

 

Kinh tế vĩ mô 

CSC10022002 

T2, 12h45-

15h00, 

P.B402 

CSC10022003 

T3, 12h45-

15h00, 

P.B403 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

CSC10413004 
T3, 7h00-

9h40, P.A102 

CSC10413005 

T3, 9h40-

12h00, 

P.A102 

CSC10413006 

Thứ 4, 9h40-

12h00, 

P.B307 

13.  79000G07.000113 
Trần Điệp 

Kiều Ngân 

Quản trị xuất 

nhập khẩu 

CNC10422003 

T5, 7h00-

11h15, 

P.B207 https://mee

t.google.co

m/kgi-

tdim-zdj 

 

CNC10422004 

T4, 7h00-

11h15, 

P.B207 

Kinh tế vĩ mô CSC10022001 

T5, 12h45-

15h00, 

P.A102 

14.  79000G07.000332 
Lê Thị Thanh 

Nhàn 

Kinh doanh sản 

phẩm 
CNC10432001 

T4, 7h00-

11h15, 

P.B401 

https://mee

t.google.co

m/lookup/

dl7sxtqf6f 

 
Quản lý quan hệ 

khách hàng 
CNC10448001 

T2, 9h40-

12h00, 

P.B206 

https://meet.google.com/emc-fbiu-uss
https://meet.google.com/emc-fbiu-uss
https://meet.google.com/emc-fbiu-uss
https://meet.google.com/emc-fbiu-uss
https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/tna-vhqs-kan
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/kgi-tdim-zdj
https://meet.google.com/lookup/dl7sxtqf6f
https://meet.google.com/lookup/dl7sxtqf6f
https://meet.google.com/lookup/dl7sxtqf6f
https://meet.google.com/lookup/dl7sxtqf6f


Tâm lý học 

QTKD 
CSC10401004 

T5, 7h00-

11h15, 

P.B402 
Tổ chức cung 

ứng hàng hóa và 

dịch vụ 
CNT42603001 

T2, 7h-9h40, 

P.A102 

15.  79000G07.000207 
Lê Thị Mộng 

Linh 

Tham gia tuyển 

dụng và quản lý 

nhóm 

CNC10440001 

T6, 12h45-

16h55, 

P.A102 

https://mee

t.google.co

m/doe-

joic-iqg 

 

CNC10440002 

T3, 7h00-

11h15, 

P.B402 

https://mee

t.google.co

m/boy-

xxcy-jdp 

 

Quản lý kho bãi CSC10408003 

T4, 12h45-

16h55, 

P.B402 

https://mee

t.google.co

m/yki-

ozke-deg 

 

Nhận hàng 

CNC10442001 

-T6, 7h-9h40, 

P.B404 

- Thứ 7,7h-

11h15, 

PA206 

https://mee

t.google.co

m/ype-

nhjf-ppt 

 

CNC10442002 

- T6, 9h40-

12h00, 

P.B404 

- Thứ 7,7h-

11h15, 

P.A206 

 

https://mee

t.google.co

m/mpv-

ajyc-nxx 

https://mee

t.google.co

m/zuk-

ojca-siw 

16.  79000G07.000328 
Nguyễn Quang 

Nhân 
Quản trị chất 

lượng 

CNC10412101 

T2, 7h00-

11h15, 

P.B303 

https://mee

t.google.co

m/zid-

vzwk-rfe 

 

CNC10412102 

T2, 12h45-

16h55, 

P.B303 

CNC10412103 

T5, 7h00-

11h15, 

P.B303 

CNC10412104 

T5, 12h45-

16h55, 

P.B303 

CNC10412105 

T3, 7h00-

11h15, 

P.B303 

https://meet.google.com/doe-joic-iqg
https://meet.google.com/doe-joic-iqg
https://meet.google.com/doe-joic-iqg
https://meet.google.com/doe-joic-iqg
https://meet.google.com/boy-xxcy-jdp
https://meet.google.com/boy-xxcy-jdp
https://meet.google.com/boy-xxcy-jdp
https://meet.google.com/boy-xxcy-jdp
https://meet.google.com/yki-ozke-deg
https://meet.google.com/yki-ozke-deg
https://meet.google.com/yki-ozke-deg
https://meet.google.com/yki-ozke-deg
https://meet.google.com/ype-nhjf-ppt
https://meet.google.com/ype-nhjf-ppt
https://meet.google.com/ype-nhjf-ppt
https://meet.google.com/ype-nhjf-ppt
https://meet.google.com/mpv-ajyc-nxx
https://meet.google.com/mpv-ajyc-nxx
https://meet.google.com/mpv-ajyc-nxx
https://meet.google.com/mpv-ajyc-nxx
https://meet.google.com/zuk-ojca-siw
https://meet.google.com/zuk-ojca-siw
https://meet.google.com/zuk-ojca-siw
https://meet.google.com/zuk-ojca-siw
https://meet.google.com/zid-vzwk-rfe
https://meet.google.com/zid-vzwk-rfe
https://meet.google.com/zid-vzwk-rfe
https://meet.google.com/zid-vzwk-rfe


Tổ chức quản lý 

và đánh giá hiệu 

quả công việc 
CNC10423001 

T3, 12h45-

16h55, 

P.B401 

17.  79000G07.000296 
Huỳnh Song 

Toàn 

Quản trị học 

CSK10403004 

T2, 12h45-

16h55, 

P.B204 

https://mee

t.google.co

m/mzp-

kbqf-grx 

 

CSK10403005 

T4, 12h45-

16h55, 

P.B401 

Soạn thảo văn 

bản 

DCC10016001 
T5, 7h00-

9h40, P.B404 

DCC10016003 
T4, 7h00-

9h40, P.C107 

DCC10016004 

T4, 9h40-

12h00, 

P.C107 

Tâm lý học quản 

trị kinh doanh 

CSC10401001 

T6, 12h45-

16h55, 

P.B207 

CSC10401005 

T6, 7h00-

11h15, 

P.B403 

Quản trị nhân sự 

nhà hàng-khách 

sạn 

CNC11517001 

T2, 7h-9h40, 

P.C108 

- Thứ 

7,12h45-

15h00, 

PA201B 

CNC11517002 

T2, 9h40-

12h00, 

P.C108 

- Thứ 

7,15h25-

17h40, 

P.A201B 

18.  79000G07.000205 
Nguyễn Thái 

Đăng Khoa 

Dự báo hoạt 

động và tính 

toán giá cả 
CNT42601001 

T2, 9h40-

12h00, 

P.A102 GV tự add 

SV vô Dự báo hoạt 

động và tính 

toán giá cả 
CNC10424001 

T5, 12h45-

16h55, 

P.B207 

19.  79000G07.000179 
Lê Thị Hạnh 

Xuân 
Xuất hàng 

CNC10439001 

T6, 7h-9h40, 

P.B402 

 
GV tự add 

SV 

CNC10439002 
T6, 9h40-12h, 

P.B402 
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20.  KHCB055 
Văn Thị Minh 

Tâm 

Tâm lý học quản 

trị kinh doanh 
CSC10401006 

T2, 7h-11h15, 

P.B403 
https://mee

t.google.co

m/jdt-

wszp-rss 

 

Tâm lý khách 

hàng 

CSC10404001 

Thứ 2,12h45-

15h00, 

P.B401 

CSC10404002 

T2, 9h40-

12h00, 

P.B401 

21.  QTKD05 Trần Thị Thảo 

Kinh tế vi mô 

CSK10402007 

T6, 7h00-

11h15, 

P.C205 

https://mee

t.google.co

m/xhy-

jwwf-hys 

 

 

CSK10402008 
T5, 7h00-

11h15, P.403 

Thương mại 

điện tử 

CNC10425001 

T3, 7h00-

11h15, 

P.B101 

CNC10425002 

Thứ 7,12h45-

16h55, 

P.B101 

Bán hàng online CNC10429001 

Thứ 5,12h45-

16h55, 

P.B202A 

22.  QTKD09 
Nguyễn Thị 

Phương Trang 
Marketing căn 

bản 

CSC10423004 

T3, 12h45-

16h55, 

P.B403 

https://mee

t.google.co

m/gtf-

degh-ezi 

 CSC10423005 

T3, 7h00-

11h15, 

P.B205 

 

 

 
  TRƯỞNG KHOA  

 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 

 
 

 

Nơi nhận: 

- P. QLĐT, 

- Lưu           
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